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II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH, DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: Trưởng khoa Điều trị Tích 

cực Nội khoa. 

2. Thành tích đạt được của cá nhân 

2.1. Sơ lược thành tích của đơn vị 

Từ năm 2016 đến nay, với vai trò là Trưởng khoa quản lý khoa, tôi đã cùng với 

ban lãnh đạo khoa, lãnh đạo khoa Điều trị tích cực luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm 

vụ được giao, thực hiện tốt y đức, công tác tuyến và nghiên cứu khoa học. Khoa đã áp 

dụng nhiều kỹ thuật mới vào điều trị chăm sóc bệnh nhân: kỹ thuật ECMO trong điều 

trị ho gà tăng áp động mạch phổi nặng, lọc máu, siêu lọc gan trong ghép gan cấp cứu, 

điều trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, điều trị bệnh Tay chân miệng thể nặng. 

Đặc biệt đã lãnh đạo khoa đi đầu trong công tác phòng chống dịch covid-19 như tham 

gia xây dựng phác đồ phòng dịch và phác đồ điều trị bệnh covid-19 ở trẻ em, là khoa 

đảm nhiệm chính công tác tăng cường cán bộ hồi sức cấp cứu tương trợ cho các tỉnh 
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phía nam như cử hơn 10 cán bộ y bác sĩ tham gia điều trị tại trung tâm hồi sức cấp cứu 

bệnh covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, là khoa nòng cốt cử cán bộ tham gia xây 

dựng Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh covid-19 tại tỉnh Vĩnh Long do Bộ Y tế 

giao cho Bệnh viện Nhi Trung ương quản lý và điều trị. Khoa đã tích cực đào tạo cho 

hàng trăm bác sĩ về hồi sức cấp cứu cho bệnh viện cũng như các bệnh viện khác để 

thay phiên phục vụ tăng cường cho các tỉnh phía nam phòng chống dịch covid-19. 

Khoa là đơn vị chủ lực phát hiện sớm hội chứng hậu Covid-19 ở trẻ em (hội chứng 

MIS-C), phát hiện sớm dịch cúm A/B, Adenovirus giúp tư vấn cho bệnh viện và Bộ Y 

tế xây dựng các phác đồ điều trị bệnh. 

Đi đầu trong việc áp dụng các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong điều trị bệnh 

như: lọc máu liên tục  trong điều trị bệnh nặng, kỹ thuật ô xy hóa màng ngoài cơ thể 

(ECMO) điều trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), thay huyết tương, sử 

dụng siêu âm chẩn đoán trong hồi sức cấp cứu …, nhờ đó đã cứu chữa được nhiều 

bệnh nhân nặng. Tôi cùng với các bác sỹ trong khoa đã tích cực tìm và phát hiện bệnh 

hiếm ở trẻ em (bệnh Xuất huyết phổi tiên phát chưa rõ nguyên nhân, rối loạn chuyển 

bẩm sinh, …). 

Tham gia đi đầu trong dự án bệnh viện vệ tinh: tham gia đào tạo hàng chục lớp 

cho các y bác sỹ ở các bệnh viện vệ tinh gửi về, chỉ đạo và tham gia các nhóm cấp cứu 

lưu động tương trợ cấp cứu và cứu sống bệnh nhân sốc phản vệ nặng tại Bệnh viện 

Sản - Nhi Bắc Giang, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, Ninh Bình, hỗ trợ cấp cứu bệnh 

nhân viêm cơ tim cấp sốc tim cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Phú Thọ 

Là một trong những khoa đi đầu trong công tác thực hiện chủ trương giảm tải, 

không để bệnh nhân nằm ghép. 

Tích cực tham gia công tác phòng chống dịch: Giữ an toàn cho người bệnh 

trong đại dịch covid-19, không để lây chéo trong khoa, là khoa điển hình đi đầu trong 

công tác phòng nhiễm khuẩn bệnh viện, tham gia xây dựng các biện pháp phòng 

chống lây chéo trong bệnh viện của Bộ trưởng Bộ Y tế, nhờ đó, giảm tỷ lệ viêm phổi 

do thở máy, nhiễn khuẩn liên quan đến catheter tĩnh mạch trung tâm, nhiễm khuẩn 

đường tiết niệu liên quan đến ống thông bàng quang đã giảm một cách rõ rệt. 

Qua những kết quả đạt được, Khoa Điều trị Tích cực Nội khoa liên tục đạt 

Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Huân 

chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2. Thành tích đạt được của cá nhân 

a. Về công tác quản lý 

Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một trưởng khoa như: lãnh đạo khoa thực 

hiện tốt xây dựng qui chế hoạt động của khoa, xây dựng vị trí việc làm phù hợp, kế 

hoạch phát triển khoa, kế hoạch phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện, kế hoạch phòng 

chống đại dịch Covid-19 và các dịch cúm, adenovirrus, kế hoạch mua sắm thuốc, vật 

tư, trang thiết bị y tế phù hợp với chuyên môn. Lãnh đạo bác sĩ trong khoa viết các 
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phác đồ điều trị, qui chế hoạt động của khoa, quản lý trang thiết bị, vật tư, sử dụng 

thuốc an toàn, hợp lý, tiết kiệm. Lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ viên chức khoa 

thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt 12 điều y đức của 

Bộ Y tế, cũng như các qui định của Nhà nước, toàn thể cán bộ nhân viên trong khoa 

đoàn kết yên tâm công tác, nhiệt tình tham gia phục vụ điều trị bệnh nhân. 

Lãnh đạo cán bộ viên chức trong khoa cứu chữa được nhiều bệnh nhân nặng 

trong các dịch cúm A/B, adenovirrus, hội chứng MIS-C sau nhiễm covid-19. Đã tích 

cực cùng với các bác sỹ trong khoa xây dựng kế hoạch phát triển triển chuyên môn 

cho khoa phù hợp với từng giai đoạn, là Trưởng nhóm ECMO, lọc máu ... Áp dụng kỹ 

thuật này trong  điều trị bệnh nhân nặng: sốc nhiễm khuẩn, tay chân miệng thể nặng 

(có suy hô hấp và tuần hoàn), hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), viêm cơ 

tim cấp sốc tim mất bù. 

Xây dựng đào tạo nguồn cán bộ phát triển chuyên ngành sâu về hồi sức cấp 

cứu nhi khoa như Hồi sức tim mạch, truyền nhiễm, ngoại khoa. Chỉ đạo xây dựng các 

kế hoạch chuyển giao kỹ thuật hồi sức cấp cứu cho 13 bệnh viện vệ tinh do Bệnh viện 

Nhi Trung ương phụ trách, trong đó có Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh 1 và Sản Nhi Bắc 

Ninh 2 

b. Về công tác chuyên môn 

- Hàng ngày trực tiếp tham gia điều trị 10-15 bệnh nhân, đi buồng hội chẩn 10-

15 bệnh nhân nặng. Là người đi đầu và trực tiếp triển khai áp dụng các kỹ thuật cao, 

kỹ thuật mới trong chẩn đoán điều trị bệnh nhân hồi sức cấp cứu như: kỹ thuật lọc 

máu liên tục, kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO), thay huyết tương trong HSCC, nhờ 

đó cùng với cán bộ viên chức trong khoa cứu chữa được nhiều bệnh nhân nặng hiểm 

nghèo, được gia đình và người bệnh tin cậy. 

- Là thành viên và tham gia tích cực vào hội đồng xây dựng phác đồ điều trị 

các bệnh lý Nhi Khoa của Bộ Y Tế như: Xây dựng phác đồ điều trị các bệnh lý Nhi 

Khoa, điều trị bệnh COVID-19, cũng như phòng chống các bệnh dịch adeno vi rút, tay 

chân miệng…Tham gia tích cực vào hội đồng thuốc, hội đồng kiểm soát sử dụng các 

thuốc kháng sinh quí hiếm của bệnh viện. Là chuyên gia tư vấn chuyên môn tích cực 

cho Bộ Y tế trong các lĩnh vực quản lý, phòng dịch, trang thiết bị y tế, xây dựng các 

chính sách y tế trong lĩnh chuyên môn phụ trách. 

c. Về công tác nghiên cứu khoa học 

(1)  Luôn chủ động tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học. Từ năm 2016 

– nay tôi đã thực hiện 10 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó chủ nhiệm 02 đề 

tài tương đương cấp Bộ, 07 đề tài cấp cơ sở; Thành viên 01 đề tài cấp nhà 

nước. Tất cả các đề tài đã được nghiệm thu. Trong số các đề tài chủ nhiệm có 

những đề tài sau có kết quả nổi bật và áp dụng tốt trong thực hành lâm sàng 

Nhi khoa:  
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Đề tài 1 “Mối liên quan giữa một số yếu tố rối loạn đông cầm máu với kết quả điều trị 

nhiễm khuẩn nặng ở trẻ em tại khoa Điều trị tích cực nội, Bệnh viện Nhi Trung ương”. 

          Kết quả nghiên cứu đã đào tạo được 01 bác sĩ nội trú bệnh viện và đăng được 

02 bài báo quốc tế uy tín: 1.Fibrinolytic Impairment and Mortality in Pediatric Septic 

Shock: A Single-Center Prospective Observational Study. Pediatr Crit Care Med. 

2021 May 7. Doi: 10.1097/PCC.0000000000002759. (Q1, trong danh mục SCOPUS, 

IF là 3.624); 2.  Hypocoagulable Tendency on Thromboelastometry Associated With 

Severity and Anticoagulation Timing in Pediatric Septic Shock: A Prospective 

Observational Study. Front. Pediatr, 02 June 

2021.https://doi.org/10.3389/fped.2021.676565 (Q1, trong danh mục SCOPUS, IF là 

3.418). 

          Ứng dụng: từ kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu đã đưa ra kiến 

nghị như sau: Xét nghiệm ROTEM đặc biệt là các chỉ số AP (INTEM), LI, ML 

(EXTEM) có giá trị cao trong tiên lượng nguy cơ DIC, suy tạng và nguy cơ tử vong. 

Vì vậy nên áp dụng xét nghiệm này trong chẩn đoán điều trị rối loạn đông máu ở 

nhóm bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng tại các khoa hồi sức cấp cứu. 

Đề tài 2: "Đánh giá kết quả của phương pháp "trao đổi ôxy qua màng ngoài cơ thể" 

(Extracorporeal Membrane Oxygenation-VA ECMO) trong điều trị sốc tim mất bù do 

viêm cơ tim ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương" 

          Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, đã xuất bản được 01 bài báo quốc tế uy tín và 

đào tạo 01 thạc sĩ. Ứng dụng của đề tài cũng đưa ra được những kiến nghị tiêu chuẩn 

chỉ định trong chỉ định ECMO cho trẻ mắc viêm cơ tim cấp có suy tim mất bù và các 

yếu tố nguy cơ gây tử vong để áp dụng thực tế trên lâm sàng. 

 Chủ nhiệm 03 đề tài cơ sở đã được nghiệm thu: 

           1.“Mô tả đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan tử vong ở bệnh nhân ho gà 

nặng tại khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương” (nghiệm thu …). Nghiên 

cứu đã góp phần đào tạo 01 thạc sĩ, Kết quả nghiên cứu đã đăng 01 bài báo quốc tế uy 

tín: “Pertussis Infants Needing Mechanical Ventilation and Extracorporeal 

MembraneOxygenation Single-Center Retrospective Series in Vietnam”. Pediatric 

Critical Care Medicine: April 2, 2021 - Volume - Issue -

doi:10.1097/PCC.0000000000002723 (thuộc nhóm Q1, trong danh mục SCOPUS, IF  

là 3.624). Ứng dụng: kết quả nghiên cứu đã giúp đưa ra được phác đồ chỉ định sử 

dụng ECMO để điều trị ho nặng thở máy, và được sử dụng tại các khoa Hồi sức cấp 

cứu. 

            2. Nhận xét kết quả điều trị sốc phản vệ tại khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện 

Nhi Trung ương (nghiệm thu 2019). Các kết quả của nghiên cứu đã nhận biết được 

những yếu tố nguy cơ cần chỉ định lọc máu liên tục và đã được ứng dụng trong lâm 

sàng cho chỉ định lọc máu với các trường hợp sốc phản vệ nặng. 

https://doi.org/10.3389/fped.2021.676565
https://journals.lww.com/pccmjournal/toc/9000/00000
https://journals.lww.com/pccmjournal/toc/9000/00000
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            3. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị trẻ em viêm cơ tim cấp 

tại khoa Điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương (nghiệm thu 2022). 

Ứng dụng từ kết quả nghiên cứu cho thấy những yếu tố nguy cơ gây tử vong để giúp 

cảnh báo cho các bác sĩ lâm sàng chú ý trong quá trình điều trị. 

Trong quá trình nghiên cứu khoa học và tham gia giảng dạy hướng dẫn học 

viên sau đại học, từ năm 2016 cho đến nay, tôi đã có 74 bài báo khoa học được đăng 

trên các tạp chí uy tín chuyên ngành trong nước và quốc tế (trong đó có 15 bài đăng 

tên các tạp chí quốc tế).  

Tham gia viết 03 cuốn sách được sử dụng trong giảng dạy tại các trường đại 

học (Giáo trình nhi khoa – sử dụng tại trường Đại học Y dược, Đại học quốc gia Hà 

Nội. Giáo trình nhi khoa sau đại học, cấp cứu nhi khoa nâng cao, các qui trình kỹ 

thuật nhi khoa thường gặp tập 1 sử dụng tại trường Đại học Y dược Hải Phòng). Tôi 

tham gia viết 07 cuốn hướng dẫn điều trị/qui trình kỹ thuật cho Bộ Y tế: Hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em; Hướng dẫn qui trình kỹ thuật 

nhi khoa; Hướng dẫn xử trí cấp cứu lồng ghép cho người lớn và trẻ em; Liệu pháp 

Globulin miễn dịch sử dụng trong một số bệnh lý Nhi khoa; Hồi sức cấp cứu người 

bệnh chấn thương sọ não nặng. 

d. Về công tác đào tạo – chỉ đạo tuyến 

- Bản thân luôn không ngừng cố gắng học tập để nâng cao trình độ chính trị 

cũng như trình độ chuyên môn, ngoại ngữ: tôi đã tốt nghiệp loại giỏi lớp Cao cấp lý 

luận chính trị - hành chính vào tháng 5 năm 2022 (Số bằng A086875 cấp ngày 

05/5/2022 do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp). Tôi cũng đã 

học và tốt nghiệp cử nhân tiếng anh loại khá ngành ngôn ngữ tiếng anh tại Trường Đại 

học Hà Nội vào tháng 10 năm 2022 (Số bằng D2205505 ngày 28/10/2022 do hiệu 

trưởng trường Đại học Hà Nội cấp). 

- Trong công tác đào tạo, tôi đã hướng dẫn thành công luận án nghiên cứu cho 

28 học viên sau đại học (01 nghiên cứu sinh, 03 bác sỹ nội trú, 03 bác sỹ Chuyên khoa 

II và 15 học viên cao học). 

- Tích cực tham tham gia Chương trình 1816 của Bộ Y tế trong đào tạo cho các 

bệnh viện vệ tinh, cho các tuyến tại khu vực phía Bắc như: Bệnh viện Sản Nhi Bắc 

Giang, Bắc Ninh, Bệnh viện Nhi Trẻ em Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, Nghệ An, 

Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, … 

Tôi còn hoàn thành xuất sắc công tác giảng dạy với vai trò là giảng viên thỉnh 

giảng của các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội, 

Đại học Y tế Công cộng. Ngoài ra, tôi còn tham gia tích cực vào chương trình đào tạo 

cấp cứu (APLS) đào tạo cán bộ cho các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng 

Ninh, các tỉnh miền núi phía bắc. Đào tạo lại cho cán bộ trong khoa và Bệnh viện.  



6 

 

- Nhờ những đóng góp trong công tác đào tạo, tôi đã được Hội đồng Chức danh 

giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư Y học theo quyết định số 

6298/PGS ngày 30 tháng 03 năm 2022. 

đ. Về công tác Đảng và đoàn thể 

 Tích cực tham gia các phong trào công đoàn của Bệnh viện cũng như của cấp 

trên phát động, thường xuyên quan tâm, động viên các đoàn viên hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được giao, quan hệ tốt với đồng nghiệp. 

e. Các phong trào thi đua 

Tích cực hưởng ứng các phong trào do Bộ, công đoàn ngành, Bệnh viện phát 

động như: Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người 

bệnh; Ngày vệ sinh tay toàn cầu 05/5; Cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm;  

Hưởng ứng, phát động các phong trào thi đua trong đơn vị như Học tập và làm 

theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, … 

Gia đình tôi luôn gương mẫu trong đạo đức lối sống, nuôi dạy các con ngoan 

học giỏi, tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương nơi cư trú. Được công 

đoàn ngành y tế Việt Nam tặng bằng khen công nhận gia đình CNVCLĐ tiêu biểu 

ngành y tế giai đoạn 2020 - 2022. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

Từ năm 2016 đến nay, tôi luôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao và đã đạt những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau:  

1. Danh hiệu thi đua 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

2016 CSTĐ cơ sở 
Số 408 /QĐ-BVNTW ngày 14 tháng 02 năm 2017, 

Bệnh viện Nhi Trung ương; 

2017 CSTĐ cơ sở 
Số 418 /QĐ-BVNTW ngày 22 tháng 02 năm 2018, 

Bệnh viện Nhi Trung ương; 

2018 CSTĐ cơ sở 
Số 872/QĐ-BVNTW ngày 12 tháng 02 năm 2019, 

Bệnh viện Nhi Trung ương; 

2019 CSTĐ cơ sở 
Số 1265/QĐ-BVNTW ngày 20 tháng 03 năm 2020, 

Bệnh viện Nhi Trung ương; 

2020 CSTĐ cơ sở 
Số 839/QĐ-BVNTW ngày 16 tháng 03 năm 2021, 

Bệnh viện Nhi Trung ương; 

2020 CSTĐ cấp Bộ 
Số 3438/QĐ-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2022, Bộ Y 

tế; 

2021 CSTĐ cơ sở 
Số 970/QĐ-BVNTW ngày 18 tháng 03 năm 2022, 

Bệnh viện Nhi Trung ương; 
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2022 CSTĐ cơ sở 
Số 170/QĐ-BVNTW ngày 20 tháng 01 năm 2023, 

Bệnh viện Nhi Trung ương; 

2023 CSTĐ cơ sở 
Số 587/QĐ-BVNTW ngày 22/02/2024, Bệnh viện Nhi 

Trung ương 

2024 CSTĐ cơ sở 
Số 39/QĐ-BVNTW ngày 9/01/2025, Bệnh viện Nhi 

Trung ương; 

2. Hình thức khen thưởng 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

2016 
Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ 

Số 1950/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2016, Thủ 

tướng Chính phủ 

2016 
Bằng khen của  

Bộ Y tế  

Số 3264 /QĐ-BYT ngày 14 tháng 07 năm 2017, Bộ Y 

tế 

2017 
Danh hiệu Thầy thuốc 

ưu tú 

Số 376/QĐ-CTN ngày 24 tháng 02 năm 2017, Chủ tịch 

nước 

2019 
Bằng khen của 

 Bộ Y tế 
Số 2860/QĐ-BYT ngày 08 tháng 07 năm 2019, Bộ Y tế 

2022 
Bằng khen của Công 

đoàn Y Tế Việt Nam 

Số 527/QĐ-CĐYT ngày 19 tháng 11 năm 2022, Công 

đoàn ngành Y tế Việt Nam 

2024 
Kỷ niệm chương “Vì 

sức khỏe Nhân dân” 
Số 2460/QĐ-BYT ngày18 tháng 08 năm 2024, Bộ Y tế. 

2025 
Huân chương Lao 

động hạng ba 

Số 105/QĐ-CTN ngày 21 tháng 01 năm 2025, Chủ 

Tịch nước 

  

 

LỜI CAM KẾT 

 

               Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của các thông 

tin đã kê khai. Bản thân tôi không có vi phạm pháp luật, không đang trong quá trình 

thi hành kỷ luật, xem xét kỷ luật, không liên quan đến các vụ việc đang được điều tra, 

thanh tra, kiểm toán, xác minh. 

 

 

XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA 

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 

 

Hà nội, ngày 30 tháng 08 năm 2025 

NGƯỜI BÁO CÁO 

 

 

 

  Tạ Anh Tuấn 
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